BÀI TẬP TỰ ÔN SỐ 5 LỚP 9  NĂM 2020
ĐỀ ÔN SỐ 1

Bµi 1.1) Tính giá trị của biểu thức 
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2) Cho biểu thức 
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 với x > 0 và 
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a)Chứng minh rằng 
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b)Tìm các giá trị của x để 
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Bµi 2.Gi¶i c¸c hÖ ph­¬ng tr×nh sau:
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[image: image9.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

-

=

-

-

+

=

-

-

+

3

3

2

2

3

1

3

1

2

2

y

x

y

x


Bài 3.Tìm n để 3 đường thẳng sau đồng qui:  d1:  x - y = 1        d2:  4x + 5y = 13
                                                                                      d3:  (2n + 5)x – ny = 3 – 4n
Bài 4.Một ca nô xuôi một quãng sông dài 12 km rồi ngược dòng quãng sông đó mất 2h 30 phút. Nếu trên quãng sông ấy, ca nô xuôi dòng 4km rồi ngược dòng 8 km thì hết 1h20 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc dòng nước?
Bài 5. Cho hệ PT  
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     Xác định m để hệ có nghiệm duy nhất TMĐK: x + y > 0.
ĐỀ ÔN SỐ 2
Bµi 1. Cho các biểu thức: A = 
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  và B = 
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  với x > 0 ; x
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a/ Tính giá trị biểu thức A với x = 49 

a/ Rút gọn biểu thức B.


c/ Với các biểu thức A và B đã cho ở đề bài  hãy tìm x để 
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Bµi 2.Gi¶i c¸c hÖ ph­¬ng tr×nh sau:
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       d) 
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37

1

3

230

1

x

y

x

x

y

x

ì

++=

ï

ï

-

í

ï

-+=

ï

-

î


Bài 3.Tìm  m để 3 đường thẳng sau đồng qui:     d1:  2x + y = 4              d2:  -x + 3y = 5 

                                                                                               d3:  (3m +1)x – my = 6 – 3m

Bài 4. Một ô tô đi từ A đến B với thời gian và vận tốc dự định. Nếu tăng vận tốc 8 km/h thì đến B sớm hơn dự định 1h. Nếu ô tô giảm vận tốc 4km/h thì đến B chậm hơn dự định 40 phút. Tính vận tốc và thời gian dự định? 
Bài 5.Cho hệ phương trình: 
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   Tìm a để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn x > 0, y > 0

ĐỀ ÔN SỐ 3
Bài 1. 1. Tính giá trị của biểu thức 
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2.  Cho biểu thức 
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 với x > 0; x
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a) Rút gọn A                        b) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên 

Bài 2. Cho P = 
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 với x ≥ 0; x ≠ 1

a) Chứng minh P = 
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             b) Tìm x để P = 
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           c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P

Bài 3. Giải hệ phương trình
  a) 
[image: image26.wmf]ï

î

ï

í

ì

=

-

+

-

=

-

-

-

2

1

1

1

1

1

2

y

x

y

x

        b)  
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Bài 4. Theo kế hoạch hai người thợ phải sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng thực tế, người thợ thứ nhất làm giảm mức 12% và người thợ thứ hai làm vượt mức 18% so với kế hoạch. Vì vậy trong thời gian quy định, họ đã làm được 633 sản phẩm. Tính số sản phẩm được giao theo kế hoạch của mỗi người.
Bài 5. Cho hệ phương trình 
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b) Định m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) sao cho P = x2 + y2 đạt GTNN
Bài 6. Cho hệ phương trình 
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Tìm tất cả các số nguyên m để hệ có nghiệm (x; y) duy nhất với x; y đều là số nguyên

BT ÔN HÌNH CHƯƠNG III

Bài 1. Cho ®­êng trßn (O), từ ®iÓm A n»m ngoµi ®­êng trßn kÎ 2 tiÕp tuyÕn AB vµ AC (B, C lµ c¸c tiÕp ®iÓm), vẽ dây BD // AC, đường thẳng AD cắt (O) tại điểm thứ hai là E, BE cắt AC tại M. Chứng minh:

 a) MA2 = MB . ME                              b) (MBC[image: image31.png]


(MCE

 c) M là trung điểm của AC                   d) 4MC2 = AE. AD
Bài 2. Cho [image: image32.wmf]D

ABC vuông tại A. Đường tròn (O) đường kính AB cắt đường tròn (O/) đường kính AC tại giao điểm thứ hai là H. Một đường thẳng (d) quay quanh A cắt đường tròn (O) và (O/) tại M ; N sao cho A nằm giữa M và N.

a) Chứng minh H thuộc cạnh BC và BCNM là hình thang vuông

b) Chứng minh tỷ số [image: image33.wmf]HM
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 không đổi
Bài 3. Cho 
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ABC nội tiếp đường tròn (O). Tia phân giác góc A cắt BC tại F, cắt đường tròn tại E. Chứng minh :

a) 
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c) AB.AC = AE.AF.

d) 
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